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A – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Khoanh tròn vào đáp án đúng (mỗi câu đúng 0,25 điểm) 

Câu 1. Có các số : 
5 2 2 0 3 8

;3 ; ; ; ; ;0,625.
4 5 7 3 0 8

 


; số nào trong đó không phải là số hữu tỉ? 

A. 
3

0
.    B. 0,625 .  C. 

2

7


.  D. 

0

3
. 

Câu 2.  Số đối của số hữu tỉ 
3

5


là  số nào trong các số sau đây:  

A. 
3

5
 B. 

5

3


 C. 

5

3
 D. 

3

5


 

Câu 3. Số nào sau đây là số vô tỉ? 

A. – 2 B. 2  C. 0 
D. 

1

2
 

Câu 4.  Cách viết nào dưới đây là đúng? 

A. 0,55 0,55   B.
 
0,55 0,55   C. 0,55 0,55    D.

 
0,55 0,55   

Câu 5. Làm tròn số 12,3546 đến hàng phần trăm ta được số nào sau đây: 

A. 1,235 B. 12,35 C. 12,36 D. 12,355 

Câu 6: Lăng trụ đứng tam giác ABC. DEF, đáy ABC là tam giác vuông thì mặt bên là: 

A. tam giác vuông B. tam giác đều C. hình chữ nhật D. hình vuông 

Câu 7: Lăng trụ đứng tứ giác ABCD. A’B’C’D’ có  bao nhiêu cạnh, đỉnh: 

A. 8 đỉnh, 12 cạnh B. 8 đỉnh, 16 cạnh C. 12 đỉnh, 8 cạnh D. 16 cạnh, 12 

đỉnh 

Câu 8: Hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ có các cạnh nào cùng bằng cạnh AD? 

A. BC và B’C’ B. A’D’ và A’B’ C. A’A và D’D D.  AA’ và D’D 

Câu 9: Khi gieo một con súc sắc  6 mặt xác suất xuất hiện số chấm lẻ là?   

A. 6% B. 60% C. 50% D.  30% 

Câu 10: Túi có 5 bi đỏ và 5 bi xanh, để lấy được chắc chắn 1 viên bi đỏ thì phải lấy? 

A. 1 viên B. 3 viên C. 5 viên D. 6 viên 

Câu 11: Các dạng biểu đồ trong thống kê mô tả không dùng là loại nào sau đây? 

A. biểu đồ cột, cột kép B. biểu đồ tranh C. biểu đồ quạt D.  biểu đồ gấp khúc 

Câu 12. Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỉ lệ phần trăm học lực của học sinh khối 7. Hãy 

cho biết, đây là dạng biểu diễn nào? 



A. Biểu đồ tranh.  

C. Biểu thống kê dữ liệu 

B. Biểu thống kê số liệu.  

D. Bảng số liệu hình quạt tròn 

 

B – TỰ LUẬN 

Bài 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:  

                a.    
5 3

4 2
                   b. 

9
16 4

4
                                                  

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x 

                  a. 
1 2

5 5
x                b.  

5 4 1
:

6 3 3
x


                  c, 

2 5

4 3

x
  

 

Bài 3.(2,0 điểm ) Cho hình vẽ bên, với các số đo góc 

trong hình. 

a) , Biết     =    , tính số đo góc      ? 

b, Chứng tỏ rằng  a // b ? 

c, Tính số đo của      và      ? 

 
Bài 4.  (1,5 điểm) Cho Biểu đồ  

 
Em hãy lập bảng thống kê số lượt khách quốc tế đến Việt Nam? 

 

Bài 5.(1,0 điểm ) Tìm các số nguyên x, y sao cho   
1 1

3 2 1

x

y
 


 

………….Hết………… 

D

C

B

A

21

3

21
600

900

900

c

b

a


